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Đăng ký nhu cầu hỗ trợ của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

1. Trình tự thực hiện: 

Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gửi 01 bộ Hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ 

đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi tổ hợp tác có địa chỉ giao dịch, nơi hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

2. Cách thức thực hiện: 

Hồ sơ đăng ký được gửi đến Ủy ban nhân dân cấp xã theo một trong các phương thức 

sau đây: 

- Nộp trực tiếp; 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Trực tuyến qua Hệ thống thông tin quốc gia về hợp tác xã (khi được xây dựng xong) 

/Cổng Dịch vụ công quốc gia. 

3. Thành phần hồ sơ: 

* Hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ bao gồm: 

a) Đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ trong đó có nội dung cam kết không vi phạm các hành 

vi bị nghiêm cấm theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Hợp tác xã 2023, không 

trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật theo Mẫu 

số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 

của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; 

b) Bản sao tài liệu, hồ sơ liên quan thể hiện sự phù hợp các tiêu chí thụ hưởng theo 

quy định: 

Đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã: 

- Tài liệu, hồ sơ chứng minh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đáp ứng một (bắt buộc) 

hoặc nhiều (nếu có) tiêu chí sau, cụ thể: số lượng thành viên tăng trong 02 năm liên 

tiếp liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tăng 

trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; tỷ lệ trích lập quỹ 

chung không chia cao hơn so với mức tối thiểu quy định tại Điều 84 Luật Hợp tác xã 

2023 trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; tăng giá trị tài 

sản chung không chia trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ 

trợ; có ít nhất 5% tổng số thành viên, người lao động được tham gia các lớp giáo dục, 

đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự tổ chức 

hoặc do các cơ quan, đoàn thể, tổ chức khác tổ chức và đã được cấp chứng nhận tham 

gia khóa học hoặc có danh sách thành viên, người lao động tham gia khóa học có đóng 

dấu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã (đối với các khóa học do hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã tự tổ chức, thì hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phải có kế hoạch tổ chức 

khóa học, nội dung khóa học và danh sách khóa học có chữ ký của người tham gia 

khóa học) tính đến thời điểm năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ 

trợ; đã thành lập không quá 36 tháng tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh 

tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư tính đến thời điểm 

nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; 

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký thụ hưởng khoản hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước có giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên thì phải có Báo cáo tài chính năm trước 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Nghi-dinh-113-2024-ND-CP-huong-dan-Luat-Hop-tac-xa-564191.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Doanh-nghiep/Luat-Hop-tac-xa-2023-17-2023-QH15-499239.aspx


 

 
 

3 

liền kề đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập tại thời điểm nộp đơn đăng ký 

nhu cầu hỗ trợ. 

Đối với tổ hợp tác: 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác; 

- Tài liệu, hồ sơ chứng minh tổ hợp tác đáp ứng một tiêu chí (bắt buộc) hoặc nhiều tiêu 

chí (nếu có), cụ thể: số lượng thành viên tăng trong 02 năm liên tiếp liền kề với năm 

nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; có ít nhất 5% tổng số thành viên, người lao động 

được tham gia các lớp giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn do tổ hợp tác 

tự tổ chức hoặc do các cơ quan, đoàn thể, tổ chức khác tổ chức và đã được cấp chứng 

nhận tham gia khóa học hoặc có danh sách thành viên, người lao động tham gia khóa 

học có xác nhận của tổ hợp tác (đối với các khóa học do tổ hợp tác tự tổ chức, thì tổ 

hợp tác phải có kế hoạch tổ chức khóa học, nội dung khóa học và danh sách khóa học 

có chữ ký của người tham gia khóa học) tính đến thời điểm năm trước liền kề với năm 

nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; đã thành lập không quá 36 tháng tại địa bàn kinh tế - 

xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật 

về đầu tư tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. 

Tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về 

tính chính xác, trung thực của các thông tin cung cấp tại hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ 

trợ nêu trên. 

4. Số lượng hồ sơ: 

01 bộ hồ sơ. 

5. Thời hạn giải quyết: 

10 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

6. Cơ quan thực hiện: 

a) Cơ quan thực hiện: Ủy ban nhân dân cấp xã 

Chậm nhất sau 10 ngày kể từ khi nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân cấp xã thông báo cho tổ 

hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã về việc tiếp nhận hồ sơ theo Mẫu số 02 tại 

Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. 

b) Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: 

- Ủy ban nhân dân cấp xã; 

- Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Tổ hợp tác; 

- Hợp tác xã; 

- Liên hiệp hợp tác xã. 

8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

9. Lệ phí: Không thu lệ phí. 
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10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ theo Mẫu số 01 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 113/2024/NĐ-CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật Hợp tác xã; 

- Thông báo tiếp nhận hồ sơ đăng ký nhu cầu hỗ trợ của tổ hợp tác/hợp tác xã/liên hiệp 

hợp tác xã theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 113/2024/NĐ-

CP ngày 12/9/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. 

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

a) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được xem xét thụ hưởng chính sách khi: 

- Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các 

hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Hợp tác xã 2023; không 

trong thời gian chấp hành bản án hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; 

- Đáp ứng một trong các tiêu chí sau tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ: số 

lượng thành viên tăng trong 02 năm liên tiếp liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu 

hỗ trợ; tỷ lệ giá trị giao dịch nội bộ tăng trong năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng 

ký nhu cầu hỗ trợ; tỷ lệ trích lập quỹ chung không chia cao hơn so với mức tối thiểu 

quy định tại Điều 84 Luật Hợp tác xã 2023 trong năm trước liền kề với năm nộp đơn 

đăng ký nhu cầu hỗ trợ; tăng giá trị tài sản chung không chia trong năm trước liền kề 

với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; có ít nhất 5% tổng số thành viên, người lao 

động được tham gia các lóp giáo dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn do hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự tổ chức hoặc do các cơ quan, đoàn thể, tổ chức khác tổ 

chức và đã được cấp chứng nhận tham gia khóa học hoặc có danh sách thành viên, 

người lao động tham gia khóa học có đóng dấu của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

(đối với các khóa học do hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tự tổ chức, thì hợp tác xã, liên 

hiệp hợp tác xã phải có kế hoạch tổ chức khóa học, nội dung khóa học và danh sách 

khóa học có chữ ký của người tham gia khóa học) tính đến thời điểm năm trước liền kề 

với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; đã thành lập không quá 36 tháng tại địa bàn 

kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của 

pháp luật về đầu tư tính đến thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ; 

- Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã đăng ký thụ hưởng khoản hỗ trợ từ ngân 

sách nhà nước có giá trị từ 03 tỷ đồng trở lên thì phải có báo cáo tài chính năm trước 

liền kề đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập tại thời điểm nộp đơn đăng ký 

nhu cầu hỗ trợ. 

(b) Tổ hợp tác được xem xét thụ hưởng chính sách khi: 

- Có Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác; 

- Không trong thời gian thi hành quyết định xử lý vi phạm hành chính do vi phạm các 

hành vi bị nghiêm cấm quy định tại khoản 2 Điều 7 của Luật Hợp tác xã 2023; 

- Đáp ứng một trong các tiêu chí sau tại thời điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ: số 

lượng thành viên tăng trong 02 năm liên tiếp liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu 

hỗ trợ; có ít nhất 5% tổng số thành viên, người lao động được tham gia các lớp giáo 

dục, đào tạo, phổ biến, bồi dưỡng, tập huấn do tổ hợp tác tự tổ chức hoặc do các cơ 

quan, đoàn thể, tổ chức khác tổ chức và đã được cấp chứng nhận tham gia khóa học 

hoặc có danh sách thành viên, người lao động tham gia khóa học có xác nhận của tổ 

hợp tác (đối với các khóa học do tổ hợp tác tự tổ chức, thì tổ hợp tác phải có kế hoạch 

tổ chức khóa học, nội dung khóa học và danh sách khóa học có chữ ký của người tham 
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gia khóa học) tính đến thời điểm năm trước liền kề với năm nộp đơn đăng ký nhu cầu 

hỗ trợ; đã thành lập không quá 36 tháng tại địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, địa bàn 

kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật về đầu tư tính đến thời 

điểm nộp đơn đăng ký nhu cầu hỗ trợ. 

12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã 2023; 

- Nghị định số 113/2024/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2024 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã. 
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